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BẢNG GIÁ RELAY BẢO VỆ MẤT PHA - QUÁ DÒNG SAMWHA 
 
 

  STT IMAGES MODEL CHỨC NĂNG ĐƠN GIÁ   
          
  

BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN 
      

        
         

 1  EOCR - SS Quá dòng, mất pha, kẹt roto 570,000    
         

 2  EOCR - AR Quá dòng, mất pha, kẹt roto, reset tự động 850,000    
         

 3  EOCR - DS3 Quá dòng, mất pha, kẹt roto động cơ 3 pha 1,050,000    
         

 4  EOCR - 3DM Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto 4,040,000    
          

 
5 

 
EOCR - 3EZ 

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, 
3,360,000 

   
  

chạm đất 
   

         

 
6 

 
EOCR - FEZ 

Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto, 
5,100,000 

   
  

chạm đất 
   

         

 7  EOCR - FDM Hiện số, quá dòng, mất pha, ngược pha, kẹt roto 5,100,000    
         

 8  EUCR 2C Rơ le bảo vệ thấp tải 830,000    
         

 9  EUCR 3C Rơ le bảo vệ thấp tải 1,150,000    
         

        

  BẢO VỆ ĐIỆN ÁP       
          

 
1 

 
PMR - 44 

Bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng pha, tự 
880,000 

   
  

động Reset 
   

         

 2  EVR Bảo vệ cao, thấp áp 3 pha, mất pha, ngược pha 2,270,000    
         

 3  EVR - PD Bảo vệ điện áp 3 pha, hiện số 3,616,000    
         

 4  EOVR Bảo vệ quá áp 1 pha 800,000    
         

 5  EUVR Bảo vệ thấp áp 1 pha 800,000    
         

 6  EGR Bảo vệ chạm đất trong tủ, dùng ZCT 1,080,000    
         

 7  EFR 2,5 Bảo vệ chạm đất ngoài mặt tủ, dùng Ti 1,180,000    
          

            
Hãy liên hệ với Công Ty để biết thêm thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật và giá sản phẩm. 
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